THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THÁNG 8/2011

I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC:
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP:

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng trong 7 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã xác định cụ thể các vấn đề cần xử lý và những biện pháp cần triển khai trong những tháng cuối năm 2011 để kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, dư nợ tín dụng và chuyển dịch cơ cấu tín dụng phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2011.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng ở mức 14%/năm, lãi suất tái chiết khấu 13%/năm. Tiếp tục đưa tiền VND ra mua ngoại tệ theo nhu cầu bán của các tổ chức tín dụng để tăng Dự trữ ngoại hối Nhà nước, đồng thời thu tiền về qua kênh nghiệp vụ thị trường mở. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường tiền tệ, tình hình thanh khoản, tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng để có các biện pháp can thiệp kịp thời nhằm ổn định thị trường tiền tệ và định hướng thị trường. Chỉ đạo 12 ngân hàng thương mại lớn đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xuống mức 17-19%/năm để định hướng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý. 
- Ngân hàng Nhà nước đã ban hành mới quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng. Theo đó, các tổ chức tín dụng có nhu cầu vay vốn phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và có giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn, thuộc danh mục các giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cho vay vốn theo phương thức có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá. 
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các Ngân hàng thương mại: (i) ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp, góp phần duy trì, mở rộng sản xuất để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là cho vay các cơ sở chăn nuôi, các dự án, phương án sản xuất lương thực, thực phẩm gắn với tiêu dùng tại các khu vực đông dân cư, các dự án đầu tư, tạo vùng và vành đai thực phẩm, rau xanh gắn với phương án lưu thông, phân phối hiệu quả... (ii) Trường hợp khách hàng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu lại nợ, xử lý nợ vay bị thiệt hại và tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng được tiếp tục vay vốn để duy trì và mở rộng sản xuất theo quy định hiện hành.
- Trong tháng 8/2011, để bình ổn thị trường vàng và ngoại tệ, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, làm giá và bảo vệ lợi ích của người dân, Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép nhập khẩu vàng cho một số doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, đồng thời, yêu cầu các đơn vị này khẩn trương bán vàng ra thị trường để tăng nguồn cung, giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Sau khi Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu vàng, thị trường vàng trong nước đã dần ổn định trở lại, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới dần được thu hẹp.

Cùng với các giải pháp ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện một số biện pháp bình ổn thị trường ngoại tệ như: điều hành linh hoạt tỷ giá bình quân liên ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc kiểm soát hoạt động mua bán ngoại tệ bất hợp pháp trên thị trường tự do và chủ động thông tin, tuyên truyền để ổn định tâm lý thị trường. 
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về quản lý ngoại hối cho phù hợp với điều kiện hiện nay, trong tháng 8/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành mới: (i) Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh; (ii) Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước; (iii) Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế. Những quy định này góp phần tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động ngoại hối.
2. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng: 
- Để tăng cường công tác quản lý và đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát thường xuyên toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và chỉ xem xét mở rộng địa bàn hoạt động cho các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện để đảm bảo các tổ chức này hoạt động đúng bản chất, mục tiêu, định hướng đã được quy định. 

- Tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước, trong tháng 8/2011, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) tăng vốn điều lệ từ 17.587 tỷ đồng lên 19.698 nghìn tỷ đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương (VietinBank) tăng vốn điều lệ từ mức 16.858 tỷ đồng lên 20.230 tỷ đồng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Bộ Tài chính bố trí kinh phí mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước tại VietinBank để tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước là 80,31% vốn điều lệ của VietinBank.

3. Phát triển và đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán:

- Để quá trình triển khai kết nối liên thông mạng lưới POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả công tác kết nối POS trên địa bàn để thay đổi thói quen thanh toán và thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn xã hội. 

- Trước sự xuất hiện của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, ăn cắp thông tin thẻ tín dụng của chủ thẻ trong và ngoài nước để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp thông qua dịch vụ thanh toán trực tuyến tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tăng cường thực hiện các biện pháp an ninh, bảo mật nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến do đơn vị mình cung cấp, thận trọng lựa chọn các tổ chức không phải là ngân hàng khi phối hợp, liên kết và hợp tác cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 

II- MỘT SỐ TÌNH HÌNH TIỀN TỆ, TÍN DỤNG TRONG THÁNG 8/2011:

1- Lãi suất: 

So với cuối tháng 7/2011, lãi suất huy động và cho vay VND tương đối ổn định; Lãi suất huy động USD có dấu hiệu tăng nhẹ và lãi suất cho vay USD tương đối ổn định. Lãi suất cho vay VND bình quân khoảng 18,73%/năm (lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khoảng 16-21%/năm, cho vay sản xuất - kinh doanh khác khoảng 18-22%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất khoảng 20-25%/năm); Lãi suất cho vay USD bình quân khoảng 6,2%/năm.

Lãi suất trên thị trường nội tệ liên ngân hàng ổn định và thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động VND của tổ chức tín dụng, hiện lãi suất cho vay qua đêm ở mức 10,5-11%/năm, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 -2 tuần ở mức 11-13%/năm. 

2- Tỷ giá:

Tỷ giá USD/VND trong tháng 8/2011 có xu hướng tăng, tỷ giá bán ra của các Ngân hàng thương mại được điều chỉnh lên mức kịch trần cho phép. Ngày 24/8/2011, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.628 VND/USD, tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại ở mức 20.830-20.834 VND/USD. 
 3- Huy động vốn:

Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 19/8/2011 ước tăng 3,04% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VNĐ tăng 3,32%, tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 1,81%. So với cuối năm trước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 8,44%.
 4- Cho vay nền kinh tế:

Tín dụng đối với nền kinh tế đến 19/8/2011 ước tăng 0,59% so với tháng trước, trong đó tín dụng bằng VND giảm 1,05%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 0,82%. So với cuối năm trước, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 8,15%.

 5- Tổng phương tiện thanh toán:

Tổng phương tiện thanh toán đến 19/8/2011 ước tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 7,83% so với cuối năm 2010; trong đó tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 4,22% so với tháng trước và so với cuối năm trước tăng 4,10%.
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